
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ THANH MIỆN 

 

Số:         /TB-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thanh Miện, ngày        tháng 10 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính 
 

Căn cứ Quyết định số 4272/QĐ-UBND ngày 27/10/2025 của Chủ tịch 

UBND thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính;  

Chủ tịch UBND xã Thanh Miện Thông báo công khai danh mục thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính, 

cụ thể như sau:  

1. Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh (03 TTHC); 

2. Danh mục thủ tục hành chính cấp xã (01 TTHC); 

(Chi tiết phụ lục kèm theo) 

Chủ tịch UBND xã Thông báo công khai tại Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công và Cổng thông tin điện tử của UBND xã Thanh Miện tại địa chỉ: 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn. để các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân 

có liên quan được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND xã; 

- Trung tâm PVHCC xã; 

- Cổng TTĐT xã; 

- Phòng Kinh tế xã; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Lưu: VT, KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn 

 

 

 

 

https://thanhmien.haiphong.gov.vn/
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 

(Kèm theo Thông báo số /TB-UBND ngày /10/2025 của Chủ tịch UBND xã Thanh Miện) 
 

 
A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG CẤP TỈNH 

 

 

Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết  

Địa điểm 

thực hiện 

 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
 

Căn cứ pháp lý 
Theo quy 

định 
Sau cắt giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

I LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (THẨM QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH) 

1 1.009491 Trình tự 

chuẩn bị dự án 

đầu tư do nhà 

đầu tư đề xuất 

05 ngày làm 

việc 

2,5 ngày làm 

việc 

- Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố; 

- Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

các  xã, 

phường, 

đặc khu. 

Không  x - Luật số 64/2020/QH14 Đầu 

tư theo phương thức đối tác 

công tư; 

- Luật số 03/2022/QH15 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư 

theo phương thức đối tác công 

tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, 

Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, 

Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế 

tiêu thụ đặc biệt và Luật thi 

hành án dân sự; 

- Luật số 57/2024/QH15 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết  

Địa điểm 

thực hiện 

 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
 

Căn cứ pháp lý 
Theo quy 

định 
Sau cắt giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

         Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, 

Luật Đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư và Luật Đấu 

thầu; 

- Luật số 90/2025/QH15 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư 

theo phương thức đối tác công 

tư, Luật Hải quan, Luật Thuế 

giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất 

khẩu, thuế nhập khẩu, Luật 

Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định về trình tự, 

thủ tục thẩm định dự án quan 

trọng quốc gia và giám sát, 

đánh giá đầu tư. 

- Nghị định số 243/2025/NĐ- 
CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 

của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Đầu tư 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết  

Địa điểm 

thực hiện 

 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
 

Căn cứ pháp lý 
Theo quy 

định 
Sau cắt giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

         theo phương thức đối tác công 

tư. 

- Nghị định số 257/2025/NĐ- 

CP ngày 08 tháng 10 năm 2025 

quy định chi tiết về việc thực 

hiện dự án áp dụng loại hợp 

đồng Xây dựng – Chuyển giao. 

2 1.009492 Thẩm   định 

báo cáo 
nghiên cứu 

khả thi, phê 

duyệt dự án áp 

dụng loại hợp 

đồng BT 

không yêu cầu 

thanh toán 

- Đối với trình 

tự đề xuất, 

thẩm định, phê 

duyệt dự án BT 

không yêu cầu 

thanh toán do 

nhà đầu tư đề 

xuất: 

+ Thời hạn trả 

lời bằng văn 

bản chấp thuận 

hoặc không 

chấp thuận việc 

nhà đầu tư lập 

báo cáo nghiên 

cứu khả thi và 
dự  thảo  hợp 

- Đối với trình 

tự đề xuất, 

thẩm định, phê 

duyệt dự án BT 

không yêu cầu 

thanh toán do 

nhà đầu tư đề 

xuất: 

+ Thời hạn trả 

lời bằng văn 

bản chấp thuận 

hoặc không 

chấp thuận việc 

nhà đầu tư lập 

báo cáo nghiên 

cứu khả thi và 
dự  thảo  hợp 

- Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố; 

- Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính công 

các  xã, 

phường, 

đặc khu. 

Không  x - Luật số 64/2020/QH14 Đầu 

tư theo phương thức đối tác 

công tư; 

- Luật số 03/2022/QH15 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư 

theo phương thức đối tác công 

tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, 

Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, 

Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế 

tiêu thụ đặc biệt và Luật thi 

hành án dân sự; 

- Luật số 57/2024/QH15 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, 

Luật Đầu tư theo phương thức 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết  

Địa điểm 

thực hiện 

 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
 

Căn cứ pháp lý 
Theo quy 

định 
Sau cắt giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

   đồng: 05 ngày 

làm việc. 

- Đối với trình 

tự điều chỉnh 

nội dung báo 

cáo nghiên cứu 

khả thi, phê 

duyệt điều 

chỉnh dự án 

PPP do nhà đầu 

tư đề xuất 

+ Thời hạn 

thẩm định báo 

cáo nghiên cứu 

khả thi: Không 

quá 15 ngày. 

+ Thời hạn phê 

duyệt dự án 

PPP: Không 

quá 05 ngày 

làm việc. 

đồng: 2,5 ngày 

làm việc. 

- Đối với trình 

tự điều chỉnh 

nội dung báo 

cáo nghiên cứu 

khả thi, phê 

duyệt điều 

chỉnh dự án 

PPP do nhà đầu 

tư đề xuất 

+ Thời hạn 

thẩm định báo 

cáo nghiên cứu 

khả thi: Không 

quá 7,5 ngày. 

+ Thời hạn phê 

duyệt dự án 

PPP: Không 

quá 2,5 ngày 

làm việc. 

    đối tác công tư và Luật Đấu 

thầu; 

- Luật số 90/2025/QH15 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư 

theo phương thức đối tác công 

tư, Luật Hải quan, Luật Thuế 

giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất 

khẩu, thuế nhập khẩu, Luật 

Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP 

ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định về trình tự, 

thủ tục thẩm định dự án quan 

trọng quốc gia và giám sát, 

đánh giá đầu tư. 

- Nghị định số 243/2025/NĐ- 

CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 

của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Đầu tư 

theo phương thức đối tác công 

tư. 

II LĨNH VỰC ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ, BAN 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết  

Địa điểm 

thực hiện 

 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
 

Căn cứ pháp lý 
Theo quy 

định 
Sau cắt giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 
 QUẢN LÝ KHU KINH TẾ) 

1 2.002603 Công bố dự án 

đầu tư kinh 

doanh (gồm 

dự án đầu tư 

có sử dụng 

đất) đối với dự 

án không 

thuộc   diện 

chấp   thuận 
chủ trương 

đầu tư do nhà 

đầu tư đề xuất 

- Về thời hạn 

xem xét hồ sơ 

đề xuất dự án 

của nhà đầu tư: 

(i) Đối với dự án 

đầu tư do 

UBND cấp tỉnh 

là cơ quan có 

thẩm quyền: 

- Trong thời 

hạn 03 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận 

được đề xuất 

dự án, Sở Tài 

chính báo cáo 

Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh 

giao một cơ 

quan chuyên 

môn tổng hợp, 

xem xét hồ sơ 

- Về thời hạn 

xem xét hồ sơ 

đề xuất dự án 

của nhà đầu tư: 

(i) Đối với dự án 

đầu tư do 

UBND cấp tỉnh 

là cơ quan có 

thẩm quyền: 

- Trong thời 

hạn 1,5 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận 

được đề xuất 

dự án, Sở Tài 

chính báo cáo 

Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh 

giao một cơ 

quan chuyên 

môn tổng hợp, 

xem xét hồ sơ 

- Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công thành 

phố; 

- Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công cấp 

xã. 

Không  x - Luật Đấu thầu số 

22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 

năm 2023; 

- Luật số 57/2024/QH15 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, 

Luật Đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư và Luật Đấu 

thầu; 

- Luật số 90/2025/QH15 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư 

theo phương thức đối tác công 

tư, Luật Hải quan, Luật Thuế 

giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất 

khẩu, thuế nhập khẩu, Luật 

Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 23/2024/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 02 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành 
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Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết  

Địa điểm 

thực hiện 

 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
 

Căn cứ pháp lý 
Theo quy 

định 
Sau cắt giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

   đề xuất dự án 

của nhà đầu tư; 

- Sau khi 

UBND cấp tỉnh 

giao cơ quan, 

đơn vị tổng 

hợp, xem xét 

hồ sơ đề xuất 

dự án của nhà 

đầu tư, trong 

thời hạn 25 

ngày, cơ quan, 

đơn vị được 

giao nhiệm vụ 

phối hợp với 

các cơ quan có 

liên quan xem 

xét sự phù hợp 

của hồ sơ đề 

xuất dự án; 

(ii) Đối với dự 

án đầu tư do 

Ban  Quản  lý 

đề xuất dự án 

của nhà đầu tư; 

- Sau khi 

UBND cấp tỉnh 

giao cơ quan, 

đơn vị tổng 

hợp, xem xét 

hồ sơ đề xuất 

dự án của nhà 

đầu tư, trong 

thời hạn 12,5 

ngày, cơ quan, 

đơn vị được 

giao nhiệm vụ 

phối hợp với 

các cơ quan có 

liên quan xem 

xét sự phù hợp 

của hồ sơ đề 

xuất dự án; 

(ii) Đối với dự 

án đầu tư do 

Ban  Quản  lý 

    Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án thuộc 

trường hợp phải tổ chức đấu 

thầu theo quy định của pháp 

luật quản lý ngành, lĩnh vực; 

- Nghị định số 115/2024/NĐ- 

CP ngày 16 tháng 9 năm 2024 

của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án đầu 

tư có sử dụng đất; 

- Nghị định số 225/2025/NĐ- 

CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Đấu 

thầu về lựa chọn nhà đầu tư. 



9 
 

 

 

Stt 

Mã thủ 

tục hành 

chính 

 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết  

Địa điểm 

thực hiện 

 

Phí, lệ 

phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
 

Căn cứ pháp lý 
Theo quy 

định 
Sau cắt giảm 

Toàn 

trình 

Một 

phần 

   khu kinh tế là 

cơ quan có 

thẩm quyền, 

trong thời hạn 

25 ngày, cơ 

quan, đơn vị 

được giao 

nhiệm vụ xem 

xét sự phù hợp 

của hồ sơ đề 

xuất dự án; 

- Về thời hạn 

đăng tải thông 

tin: trước khi tổ 

chức đấu thầu 

lựa chọn nhà 

đầu tư. 

khu kinh tế là 

cơ quan có 

thẩm quyền, 

trong thời hạn 

12,5 ngày, cơ 

quan, đơn vị 

được giao 

nhiệm vụ xem 

xét sự phù hợp 

của hồ sơ đề 

xuất dự án; 

- Về thời hạn 

đăng tải thông 

tin: trước khi tổ 

chức đấu thầu 

lựa chọn nhà 

đầu tư. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH CẤP XÃ 

 

 

Stt 

Mã thủ 

tục 

hành 

chính 

 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết  

Địa điểm 

thực hiện 

 

Phí, lệ phí 

Cung cấp 

DVCTT (x) 
 

Căn cứ 

pháp lý 
Theo quy 

định 
Sau cắt giảm 

Toàn 
trình 

Một 
phần 

I LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ VÀ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ 

1 1.01437

1 

Thủ tục cấp 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

Quỹ hỗ trợ phát 

triển hợp tác xã 

(sau đây gọi tắt 

là Quỹ hợp tác 

xã) địa phương 

hoạt động theo 

mô hình hợp 

tác xã 

03 ngày làm 

việc 

1,5 ngày làm 

việc 

- Trung 

tâm  Phục 

vụ   hành 

chính 

công   cấp 

xã. 

- Tại các xã, 

phường, đặc 

khu phía 

Đông thành 

phố: 

100.000 

đồng/lần 
- Tại các xã, 

phường, đặc 

khu phía Tây 

thành phố: 

150.000/lần 

 x - Nghị định số 

45/2021/NĐ- 

CP ngày 31 

tháng 3 năm 

2021 của Chính 

phủ về thành 

lập, tổ chức và 

hoạt động của 

Quỹ hỗ trợ phát 

triển hợp tác xã; 

- Nghị định số 

253/2025/NĐ- 

CP ngày 26 

tháng 9 năm 

2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của Nghị 

định số 

45/2021/NĐ-

CP ngày 31 

tháng 3 năm 

2021 của Chính 
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phủ về thành 

lập, tổ chức và 

hoạt động của 

Quỹ hỗ trợ phát 

triển hợp tác xã; 

- Nghị quyết 

45/2018/NQ- 

HĐND ngày 

12/7/2018 của 

HĐND thành 

phố Hải Phòng 

- Nghị quyết 

08/2025/NQ- 

HĐND ngày 

26/6/2025 của 

HĐND tỉnh Hải 

Dương trước 
sáp nhập 
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